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1
Nguyễn Hồng Phước

Hà Thị Phương Thảo
Ô 1, Kp Thanh Hà Thị trấn Gò Dầu 55 243 246.70 LUC 100.00 ODT

2
Phạm Đăng Minh

Nguyễn Thị Liểu
Ô 1, Kp Thanh Hà Thị trấn Gò Dầu 10 104 2,062.10 LUC 200.00 ODT

3 Bùi Thị Thùy Dung Ô 1, Kp Thanh Bình A Thị trấn Gò Dầu 29 TT 20 481.00 HNK 50.00 ODT

4
Trần Văn Trung

Tô Thu Thủy
Ô 1, Kp Thanh Hà Thị trấn Gò Dầu 14 124 423.10 LUK 200.00 ODT

5
Nguyễn Văn Trí

Lê Thị Đẹp
Ô 6, Kp Thanh Bình B Thị trấn Gò Dầu 46 28 1,357.20 LUC 200.00 ODT

6
Lê Văn Tài

Võ Thị Mỹ Châu
Ô 1, Kp Thanh Hà Thị trấn Gò Dầu 55 288 330.20 LUC 100.00 ODT

7 Đặng Đông Phương Ô 6, Kp Thanh Bình B Thị trấn Gò Dầu 40 309 350.00 LUC 200.00 ODT

8 Trần Ngọc Bảo Chi Ô 1, Kp Rạch Sơn Thị trấn Gò Dầu 5 783 494.70 CLN 200.00 ODT

9 Dương Thị Ánh Sương Ô 5, Kp Thanh Bình A Thị trấn Gò Dầu 31 258 301.10 CLN 100.00 ODT

10
Huỳnh Văn Bớt

 Nguyễn Thị Huệ
Ô 2, Kp Rạch Sơn Thị trấn Gò Dầu 4 251 267,7 CLN 150.00 ODT

11
Huỳnh Văn Út

Đặng Thị Miếng
Ô 5, Kp Thanh Bình A Thị trấn Gò Dầu 31 691 567.20 CLN 150.00 ODT

12 Nguyễn Thị Mỹ Kim Ô 2, Kp Rạch Sơn Thị trấn Gò Dầu 6 636 274.70 CLN, HNK 200.00 ODT

13 Tô Thanh Hiền Ô 2, Kp Thanh Hà Thị trấn Gò Dầu 28 389 4,112.40 CLN 150.00 ODT

14 Nguyễn Văn Tuấn Ô 1, Kp Rạch Sơn Thị trấn Gò Dầu 4 203 1,712.90 HNK 200.00 ODT

15 Nguyễn Thị Dọi Ô 5, Kp Thanh Bình A Thị trấn Gò Dầu 31 673 640.50 LUC 60.00 ODT

16
Nguyễn Thị Thanh Quyển

Thái Nhựt Hưng
Ô 1, Kp Thanh Hà Thị trấn Gò Dầu 17 109 143.60 CLN 143.60 ODT

17 Phạm Tiến Dũng Ô 1, Kp Thanh Hà Thị trấn Gò Dầu 14 93 1080,3 LUC+ LUK 117.00 ODT

Ghi chú

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA UBND THỊ TRẤN GÒ DẦU

Số TT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
Đơn vị hành 

chính cấp xã

Tờ bản 

đồ số
Thửa đất số

Hiện trạng Chuyển mục đích


